
PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC  

BAN HÀNH MỚI VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO  DỤC QUỐC DÂN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC BAN HÀNH MỚI 
 

Stt 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú

1
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI CẤP TỈNH  

1 
1.014333 

 

Đề nghị miễn, giảm 

học phí trong cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp 

và cơ sở giáo dục đại 

học công lập 

10 ngày 

làm 

việc 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

điện hoặc 

qua cổng 

dịch  vụ công 

quốc gia  

Cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp và 

giáo dục 

đại học 

công lập 

 

Không 

có 

Nghị định số 238/2025/NĐ-

CP của Chính phủ quy định 

về chính sách học phí, miễn, 

giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo 

Nội dung thủ tục 

hành chính thực 

hiện theo Quyết 

định số 2624/QĐ-

BGDĐT ngày 

17/9/2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

2  1.014334 

Đề nghị hỗ trợ chi phí 

học tập trong trường 

trung học phổ thông tư 

thục, cơ sở giáo dục 

thường xuyên tư thục, 

trường trung học phổ 

thông trong các trường 

đại học, cao đẳng, viện 

nghiên cứu 

10 ngày 

làm 

việc 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

điện hoặc 

qua cổng 

dịch  vụ công 

quốc gia  

Cơ sở 

giáo dục, 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Không 

có 

Nghị định số 238/2025/NĐ-

CP của Chính phủ quy định 

về chính sách học phí, miễn, 

giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo 

Nội dung thủ tục 

hành chính thực 

hiện theo Quyết 

định số 2624/QĐ-

BGDĐT ngày 

17/9/2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 
1 Đã được cập nhật công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 
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 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI CẤP XÃ 

 
1.014335 

 

Đề nghị miễn, giảm học 

phí trong cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, cơ sở giáo 

dục đại học tư thục và 

cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

đại học thuộc tổ chức 

kinh tế, doanh nghiệp 

nhà nước 

10 ngày 

làm 

việc 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

điện hoặc qua 

cổng dịch  vụ 

công quốc gia 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, 

Cơ sở 

giáo dục 

Không 

có 

Nghị định số 238/2025/NĐ-

CP của Chính phủ quy định 

về chính sách học phí, miễn, 

giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo 

Nội dung thủ tục 

hành chính thực 

hiện theo Quyết 

định số 2624/QĐ-

BGDĐT ngày 

17/9/2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 
1.014336 

 

Đề nghị hỗ trợ chi phí 

học tập trong cơ sở giáo 

dục mầm non công lập, 

cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập, cơ sở 

giáo dục công lập thực 

hiện chương trình giáo 

dục phổ thông 

10 ngày 

làm 

việc 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

điện hoặc qua 

cổng dịch  vụ 

công quốc gia 

Cơ sở 

giáo dục 
Không 

có 

Nghị định số 238/2025/NĐ-

CP của Chính phủ quy định 

về chính sách học phí, miễn, 

giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo 

Nội dung thủ tục 

hành chính thực 

hiện theo Quyết 

định số 2624/QĐ-

BGDĐT ngày 

17/9/2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 
1.014337 

 

Đề nghị hỗ trợ chi phí 

học tập trong cơ sở giáo 

dục mầm non dân lập, 

tư thục; trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, 

cơ sở giáo dục thường 

xuyên tư thục; cơ sở 

giáo dục mầm non, 

trường tiểu học, trung 

học cơ sở trong các 

trường đại học, cao 

đẳng, viện nghiên cứu 

10 ngày 

làm 

việc 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

điện hoặc qua 

cổng dịch  vụ 

công quốc gia  

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã, 

Cơ sở 

giáo dục 

Không 

có 

Nghị định số 238/2025/NĐ-

CP của Chính phủ quy định 

về chính sách học phí, miễn, 

giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo 

Nội dung thủ tục 

hành chính thực 

hiện theo Quyết 

định số 2624/QĐ-

BGDĐT ngày 

17/9/2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính 

1 1.005144 

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền 

đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp 

và giáo dục đại học 

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3157
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             PHẦN II. NỘI DUNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 
 

 
 

 

CÁC 

BƢỚC 

TRÌNH TỰ THỰC 

HIỆN 
ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN 

GIẢI QUYẾT 

TTHC 

Phí, lệ phí 

(vnđ) 
Ghi chú 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Đề nghị miễn, giảm học phí trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập. Mã số TTHC: 

1.014333.000.00.00.H19 - Toàn trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận  01 ngày làm việc 

Không   Bước 2 Thẩm định Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học 08 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Bộ phận trả kết quả  01 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc 
  

2. Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trong trƣờng trung học phổ thông tƣ thục, cơ sở giáo dục thƣờng xuyên tƣ thục, trƣờng 

trung học phổ thông trong các trƣờng đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu. Mã số TTHC: 1.014334.000.00.00.H19 - Toàn 

trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận  01 ngày làm việc 

Không   Bước 2 Thẩm định Phòng kế hoạch tài chính  08 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Bộ phận trả kết quả  01 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc 
  

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1. Đề nghị miễn, giảm học phí trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tƣ thục và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nƣớc. Mã số TTHC: 1.014335.000.00.00.H19 - Toàn 

trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận  01 ngày làm việc 

Không   
Bước 2 

Thẩm định Phòng chuyên môn  
08 ngày làm việc 

Phê duyệt UBND cấp xã 
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Bước 3 Trả kết quả Bộ phận trả kết quả  01 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc 
  

2. Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trong cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục 

công lập thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông. Mã số TTHC: 1.014336.000.00.00.H19 - Toàn trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận  01 ngày làm việc 

Không   Bước 2 Thẩm định Các cơ sở giáo dục 08 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Bộ phận trả kết quả  01 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc 
  

3. Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tƣ thục; trƣờng tiểu học, trƣờng trung học cơ sở, cơ 

sở giáo dục thƣờng xuyên tƣ thục; cơ sở giáo dục mầm non, trƣờng tiểu học, trung học cơ sở trong các trƣờng đại học, cao 

đẳng, viện nghiên cứu. Mã số TTHC: 1.014337.000.00.00.H19 - Toàn trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận  01 ngày làm việc 

Không   Bước 2 
Thẩm định Phòng chuyên môn  

08 ngày làm việc 
Phê duyệt UBND cấp xã 

Bước 3 Trả kết quả Bộ phận trả kết quả  01 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc 
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